
 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 61 
GVCN: Vũ Nguyễn Anh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Ng.Anh GDCD - Bích Hà Toán-TC - S.Hạnh Văn - H.Tấn NN CK - Cẩm Thy  

SHL - Ng.Anh MT - Anh Đào EMG6 - EMG61 Văn - H.Tấn NN CK - Cẩm Thy  

Văn - H.Tấn Nhạc - Phi Long EMG6 - EMG61 Toán - S.Hạnh Toán - S.Hạnh  

Văn - H.Tấn Sinh - Ng.Huyền EMG6 - EMG61 Tin học - Ng.Anh TD - Như Hạnh  

CNghệ - Văn Thọ CNghệ - Văn Thọ Sinh - Ng.Huyền TD - Như Hạnh Địa - Thu Hường  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

EMG6 - EMG61 EMG6 - EMG61 STEM - STEM61 Vật Lý - Thu Ngân Sử - Hiền Trang  

EMG6 - EMG61 EMG6 - EMG61 STEM - STEM61 Toán - S.Hạnh Lý-TT – Thầy Thụy  

Tự chọn VTM EMG6 - EMG61 Tin học - Ng.Anh Văn6-TT - H.Tấn Toán - S.Hạnh  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 62 
GVCN: Ngô Anh Đào (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Anh Đào TD - Như Hạnh TD - Như Hạnh Sinh - Ng.Huyền Văn - Hà Trinh  

SHL - Anh Đào NN CK - T.Duyên EMG6 - EMG62 Tin học - Ng.Anh Văn - Hà Trinh  

Tin học - Ng.Anh NN CK - T.Duyên EMG6 - EMG62 Văn6-TT - Hà Trinh MT - Anh Đào  

Sử - Hiền Trang CNghệ - Văn Thọ EMG6 - EMG62 Toán - T.Trung Địa - Thu Hường  

GDCD - Bích Hà Sinh - Ng.Huyền Toán - T.Trung Vật Lý - Thu Ngân Toán - T.Trung  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

EMG6 - EMG62 EMG6 - EMG62 STEM - STEM62 Nhạc - Phi Long Lý-TT – Thầy Thụy  

EMG6 - EMG62 EMG6 - EMG62 STEM - STEM62 Văn - Hà Trinh Toán-TC - T.Trung  

Tự chọn VTM EMG6 - EMG62 Toán - T.Trung Văn - Hà Trinh CNghệ - Văn Thọ  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 63 
GVCN: Tô Thị Duyên (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Duyên AV-TT - T.Duyên NNgữ - T.Duyên Văn - M.Nghĩa CNghệ - Văn Thọ  

SHL - T.Duyên TD - Như Hạnh NNgữ - T.Duyên Văn - M.Nghĩa Địa - Thu Hường  

Toán - Th.Tâm MT - Anh Đào Sinh - Ng.Huyền Toán - Th.Tâm Văn6-TT - M.Nghĩa  

NNgữ - T.Duyên Văn - M.Nghĩa TD - Như Hạnh Nhạc - Phi Long Toán-TC - Th.Tâm  

AV-TT - T.Duyên Văn - M.Nghĩa CNghệ - Văn Thọ AV-TT - T.Duyên Tin học - Ng.Anh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Vật Lý - Thu Ngân IELTS6 - IELTS63 STEM - STEM63 Sinh - Ng.Huyền Toán - Th.Tâm  

Toán - Th.Tâm IELTS6 - IELTS63 STEM - STEM63 Tin học - Ng.Anh Sử - Hiền Trang  

Tự chọn VTM Lý-TT - Thu Ngân AVBN63 - AVBN63 AVBN63 - AVBN63 GDCD - Bích Hà  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 64 
GVCN: Dương Mỹ Lến (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Mỹ Lến MT - Anh Đào CNghệ - Văn Thọ Toán - Th.Tâm Địa - Thu Hường  

SHL - Mỹ Lến CNghệ - Văn Thọ Toán - Th.Tâm NNgữ - Ph.Vi TD - Như Hạnh  

Nhạc - Phi Long TD - Như Hạnh Toán - Th.Tâm Lý-TT - Thu Ngân Toán-TC - Th.Tâm  

Văn - Mỹ Lến Vật Lý - Thu Ngân AV-TT - Ph.Vi Sinh - Ng.Huyền Văn - Mỹ Lến  

Văn - Mỹ Lến AV-TT - Ph.Vi AV-TT - Ph.Vi Tin học - Duy Toàn Văn - Mỹ Lến  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ - Ph.Vi IELTS64 - IELTS64 STEM - STEM64 Toán - Th.Tâm Văn6-TT - Mỹ Lến  

GDCD - Bích Hà IELTS64 - IELTS64 STEM - STEM64 NNgữ - Ph.Vi Tin học - Duy Toàn  

Tự chọn VTM Sinh - Ng.Huyền AVBN64 - AVBN64 AVBN64 - AVBN64 Sử - Hiền Trang  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 65 
GVCN: Nguyễn Thành Trung (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Trung AV-TT - Ái Nhi NNgữ - Ái Nhi AV-TT - Ái Nhi TD - Như Hạnh  

SHL - T.Trung Nhạc - Phi Long Sinh - Th.Dương TD - Như Hạnh Sử - Hiền Trang  

Toán - T.Trung Văn - Hà Trinh CNghệ - Văn Thọ Toán - T.Trung GDCD - Bích Hà  

Tin học - Duy Toàn Văn - Hà Trinh Toán - T.Trung Văn - Hà Trinh Vật Lý - Thu Ngân  

Sinh - Th.Dương Lý-TT - Thu Ngân Địa - Thu Hường Văn - Hà Trinh Tin học - Duy Toàn  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn6-TT - Hà Trinh IELTS65 - IELTS65 STEM - STEM65 NNgữ - Ái Nhi Toán-TC - T.Trung  

NNgữ - Ái Nhi IELTS65 - IELTS65 STEM - STEM65 AV-TT - Ái Nhi MT - Anh Đào  

Tự chọn VTM CNghệ - Văn Thọ AVBN65 - AVBN65 AVBN65 - AVBN65 Toán - T.Trung  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 66 
GVCN: Nguyễn Văn Hậu (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Văn Hậu Văn - Văn Hậu GDCD - Bích Hà Nhạc - Phi Long Toán - S.Hạnh  

SHL - Văn Hậu Văn - Văn Hậu Toán - S.Hạnh AV-TT - T.Sương CNghệ - Văn Thọ  

AV-TT - T.Sương CNghệ - Văn Thọ NNgữ - T.Sương Sử - Hiền Trang TD - Như Hạnh  

NNgữ - T.Sương NNgữ - T.Sương MT - Anh Đào Toán - S.Hạnh Văn - Văn Hậu  

Toán - S.Hạnh TD - Như Hạnh Địa - Phương Lan Toán-TC - S.Hạnh Văn - Văn Hậu  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin học - Duy Toàn Văn6-TT - Văn Hậu IELTS66 - IELTS66 AVBN66 - AVBN66 STEM - STEM66  

Vật Lý - Thu Ngân Sinh - Th.Dương IELTS66 - IELTS66 AVBN66 - AVBN66 STEM - STEM66  

Tự chọn VTM AV-TT - T.Sương Sinh - Th.Dương Lý-TT - Thu Ngân Tin học - Duy Toàn  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 67 
GVCN: K' Thị Phương Lan (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Phương Lan AV-TT - Ph.Vi TD - C.Thức Sử - Hiền Trang Văn - Văn Hậu  

SHL - Phương Lan GDCD - Bích Hà Toán-TC - T.Tươi Lý-TT - Thu Ngân Văn - Văn Hậu  

Văn - Văn Hậu TD - C.Thức MT - Anh Đào NNgữ - Ph.Vi Vật Lý - Thu Ngân  

Văn - Văn Hậu Sinh - Th.Dương CNghệ - Văn Thọ Tin học - Duy Toàn Toán - T.Tươi  

NNgữ - Ph.Vi Văn6-TT - Văn Hậu Tin học - Duy Toàn AV-TT - Ph.Vi Địa - Phương Lan  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - T.Tươi CNghệ - Văn Thọ IELTS67 - IELTS67 AV-TT - Ph.Vi STEM - STEM67  

Sinh - Th.Dương NNgữ - Ph.Vi IELTS67 - IELTS67 Nhạc - Phi Long STEM - STEM67  

Tự chọn VTM AVBN67 - AVBN67 Toán - T.Tươi AVBN67 - AVBN67 Toán - T.Tươi  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 68 
GVCN: Trần Thị Thu Ngân (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thu Ngân TD - C.Thức Toán - T.Trung Vật Lý - Thu Ngân Lý-TT - Thu Ngân  

SHL - Thu Ngân Sinh - Th.Dương CNghệ - Văn Thọ Nhạc - Phi Long Toán - T.Trung  

Địa - Phương Lan Văn - Văn Hậu Toán-TC - T.Trung Văn - Văn Hậu Toán - T.Trung  

MT - Anh Đào Văn - Văn Hậu AV-TT - T.Sương Văn - Văn Hậu CNghệ - Văn Thọ  

Tin học - Duy Toàn AV-TT - T.Sương NNgữ - T.Sương Sử - Hiền Trang TD - C.Thức  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sinh - Th.Dương AV-TT - T.Sương AVBN68 - AVBN68 IELTS68 - IELTS68 STEM - STEM68  

NNgữ - T.Sương NNgữ - T.Sương Tin học - Duy Toàn IELTS68 - IELTS68 STEM - STEM68  

Tự chọn VTM AVBN68 - AVBN68 GDCD - Bích Hà Toán - T.Trung Văn6-TT - Văn Hậu  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 69 
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tâm (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Th.Tâm CNghệ - Văn Thọ Toán - Th.Tâm Văn - Hà Trinh MT - Anh Đào  

SHL - Th.Tâm Vật Lý - Thu Ngân Tin học - Duy Toàn Văn - Hà Trinh Toán-TC - Th.Tâm  

CNghệ - Văn Thọ Sinh - Th.Dương NNgữ - Ái Nhi NNgữ - Ái Nhi Văn6-TT - Hà Trinh  

AV-TT - Ái Nhi TD - C.Thức Sử - Hiền Trang Toán - Th.Tâm Địa - Phương Lan  

Nhạc - Phi Long Văn - Hà Trinh GDCD - Bích Hà Toán - Th.Tâm Toán - Th.Tâm  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ - Ái Nhi Văn - Hà Trinh TD - C.Thức IELTS69 - IELTS69 STEM - STEM69  

Tin học - Duy Toàn AV-TT - Ái Nhi AVBN69 - AVBN69 IELTS69 - IELTS69 STEM - STEM69  

Tự chọn VTM AVBN69 - AVBN69 AV-TT - Ái Nhi Sinh - Th.Dương Lý-TT - Thu Ngân  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 610 
GVCN: Phạm Thị Tươi (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Tươi Văn - H.Tấn MT - Anh Đào Toán - T.Tươi GDCD - Bích Hà  

SHL - T.Tươi Văn - H.Tấn TD - C.Thức AV-TT - Mỹ Linh Lý-TT - Thu Ngân  

Tin học - Duy Toàn Vật Lý - Thu Ngân Sử - Hiền Trang Văn - H.Tấn Toán - T.Tươi  

Sinh - Th.Dương AV-TT - Mỹ Linh Toán - T.Tươi Văn - H.Tấn Tin học - Duy Toàn  

NNgữ - Mỹ Linh TD - C.Thức Toán - T.Tươi Nhạc - Phi Long CNghệ - Văn Thọ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ - Mỹ Linh Sinh - Th.Dương Toán-TC - T.Tươi IELTS610 - IELTS610 STEM - STEM610  

AV-TT - Mỹ Linh CNghệ - Văn Thọ NNgữ - Mỹ Linh IELTS610 - IELTS610 STEM - STEM610  

Tự chọn VTM AVBN610 - AVBN610 AVBN610 - AVBN610 Địa - Phương Lan Văn6-TT - H.Tấn  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 71 
GVCN: Phan Nguyễn Bích Ngọc (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - B.Ngọc Sinh - Ng.Huyền Sinh - Ng.Huyền TD - Như Hạnh Toán - Th.Tâm  

SHL - B.Ngọc MT - H.Tâm Sử - Hiền Trang Sử - Hiền Trang EMG7 - EMG71  

Văn - Tr.Hà GDCD - Bích Hà Nhạc - Kim Yến Tin học - Ng.Anh EMG7 - EMG71  

Văn - Tr.Hà Văn - Tr.Hà Toán - Th.Tâm Địa - Thu Hường EMG7 - EMG71  

Tin học - Ng.Anh Văn - Tr.Hà TD - Như Hạnh NN CK - B.Ngọc Vật Lý - Kim Tân  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Địa - Thu Hường EMG7 - EMG71 EMG7 - EMG71 STEM - STEM71 CNghệ - Tuyết Mai  

NN CK - B.Ngọc EMG7 - EMG71 EMG7 - EMG71 STEM - STEM71 Toán-TC - Th.Tâm  

Toán - Th.Tâm Văn7-TT - Tr.Hà EMG7 - EMG71 CNghệ - Tuyết Mai Toán - Th.Tâm  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 72 
GVCN: Trần Thị Ngọc Huyền (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Ng.Huyền Văn - Tr.Hà Toán - T.Tươi Địa - Thu Hường Sử - Hiền Trang  

SHL - Ng.Huyền Văn - Tr.Hà Địa - Thu Hường Toán-TC - T.Tươi EMG7 - EMG72  

NN CK - Cẩm Thy Sinh - Ng.Huyền TD - Như Hạnh Sinh - Ng.Huyền EMG7 - EMG72  

NN CK - Cẩm Thy TD - Như Hạnh Tin học - Ng.Anh Toán - T.Tươi EMG7 - EMG72  

Toán - T.Tươi GDCD - Bích Hà Sử - Hiền Trang MT - H.Tâm Văn - Tr.Hà  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Tr.Hà EMG7 - EMG72 EMG7 - EMG72 STEM - STEM72 Văn7-TT - Tr.Hà  

Toán - T.Tươi EMG7 - EMG72 EMG7 - EMG72 STEM - STEM72 Nhạc - Kim Yến  

CNghệ - Tuyết Mai Vật Lý - Kim Tân EMG7 - EMG72 Tin học - Ng.Anh CNghệ - Tuyết Mai  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 73 
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hường (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thu Hường MT - H.Tâm Nhạc - Kim Yến Sử - Ngọc Mai Toán - T.Tươi  

SHL - Thu Hường Vật Lý - Kim Tân TD - Như Hạnh Địa - Thu Hường Toán - T.Tươi  

Toán - T.Tươi Văn7-TT - H.Tấn Toán - T.Tươi TD - Như Hạnh Sử - Ngọc Mai  

Toán-TC - T.Tươi NNgữ - B.Liên Địa - Thu Hường NNgữ - B.Liên Văn - H.Tấn  

NNgữ - B.Liên AV-TT - B.Liên AV-TT - B.Liên Văn - H.Tấn Văn - H.Tấn  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin học - Ng.Anh AVBN73 - AVBN73 CNghệ - Tuyết Mai STEM - STEM73 GDCD - Bích Hà  

Sinh - Ng.Huyền AVBN73 - AVBN73 Sinh - Ng.Huyền STEM - STEM73 Văn - H.Tấn  

KETPET73 - 
KETPET73 

CNghệ - Tuyết Mai KETPET73 - 
KETPET73 

AV-TT - B.Liên Tin học - Ng.Anh  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 74 
GVCN: Lê Thị Thùy Dương (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Th.Dương Văn7-TT - T.Trúc Địa - Thu Hường Văn - T.Trúc Nhạc - Kim Yến  

SHL - Th.Dương NNgữ - Ái Nhi NNgữ - Ái Nhi Văn - T.Trúc Toán - T.Hường  

Toán - T.Hường NNgữ - Ái Nhi Toán - T.Hường Sinh - Th.Dương Văn - T.Trúc  

Toán-TC - T.Hường MT - H.Tâm GDCD - Bích Hà AV-TT - Ái Nhi Văn - T.Trúc  

AV-TT - Ái Nhi Sinh - Th.Dương Tin học - Ng.Anh AV-TT - Ái Nhi Sử - Ngọc Mai  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - Tuyết Mai AVBN74 - AVBN74 TD - Văn Vũ STEM - STEM74 Tin học - Ng.Anh  

Sử - Ngọc Mai AVBN74 - AVBN74 CNghệ - Tuyết Mai STEM - STEM74 Toán - T.Hường  

KETPET74 - 
KETPET74 

TD - Văn Vũ KETPET74 - 
KETPET74 

Địa - Thu Hường Vật Lý - Kim Tân  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 75 
GVCN: Nguyễn Thị Hiền Trang (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Hiền Trang Văn - H.Thành MT - H.Tâm Toán-TC - T.Hường Văn7-TT - H.Thành  

SHL - Hiền Trang Văn - H.Thành TD - Văn Vũ Sinh - Th.Dương Nhạc - Kim Yến  

Sử - Hiền Trang Vật Lý - Kim Tân GDCD - Bích Hà Địa - Thu Hường Địa - Thu Hường  

Tin học - Ng.Anh AV-TT - Ái Nhi Sinh - Th.Dương Toán - T.Hường Toán - T.Hường  

TD - Văn Vũ AV-TT - Ái Nhi NNgữ - Ái Nhi Văn - H.Thành Sử - Hiền Trang  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - T.Hường AVBN75 - AVBN75 Tin học - Ng.Anh STEM - STEM75 Toán - T.Hường  

CNghệ - Tuyết Mai AVBN75 - AVBN75 NNgữ - Ái Nhi STEM - STEM75 CNghệ - Tuyết Mai  

KETPET75 - 
KETPET75 

AV-TT - Ái Nhi KETPET75 - 
KETPET75 

NNgữ - Ái Nhi Văn - H.Thành  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 76 
GVCN: Hà Thị Trinh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Hà Trinh Văn - Hà Trinh Sinh - Th.Dương Sinh - Th.Dương MT - H.Tâm  

SHL - Hà Trinh Văn - Hà Trinh Địa - Phương Lan Sử - Ngọc Mai GDCD - Bích Hà  

NNgữ - Mỹ Linh AV-TT - Mỹ Linh TD - Văn Vũ Toán - Ngọc Minh Địa - Phương Lan  

NNgữ - Mỹ Linh TD - Văn Vũ Nhạc - Kim Yến AV-TT - Mỹ Linh Văn - Hà Trinh  

CNghệ - H.Minh NNgữ - Mỹ Linh Toán - Ngọc Minh AV-TT - Mỹ Linh Văn - Hà Trinh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM - STEM76 AVBN76 - AVBN76 Toán - Ngọc Minh Toán - Ngọc Minh Sử - Ngọc Mai  

STEM - STEM76 AVBN76 - AVBN76 Tin học - Ng.Anh Toán-TC - Ngọc Minh Tin học - Ng.Anh  

KETPET76 - 
KETPET76 

Văn7-TT - Hà Trinh KETPET76 - 
KETPET76 

Vật Lý - Kim Tân CNghệ - H.Minh  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 77 
GVCN: Huỳnh Thị Thành (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - H.Thành Nhạc - Kim Yến Toán - T.Hưng Toán - T.Hưng Địa - Phương Lan  

SHL - H.Thành NNgữ - B.Liên NNgữ - B.Liên NNgữ - B.Liên Sử - Ngọc Mai  

CNghệ - H.Minh MT - H.Tâm Địa - Phương Lan Văn - H.Thành Toán - T.Hưng  

Toán-TC - T.Hưng Văn7-TT - H.Thành TD - Văn Vũ Văn - H.Thành Tin học - N.Lắm  

Vật Lý - Kim Tân TD - Văn Vũ Sinh - Th.Dương Sinh - Th.Dương GDCD - Bích Hà  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM - STEM77 KETPET77 - 
KETPET77 

CNghệ - H.Minh AVBN77 - AVBN77 Văn - H.Thành  

STEM - STEM77 KETPET77 - 

KETPET77 
AV-TT - B.Liên AVBN77 - AVBN77 Văn - H.Thành  

Sử - Ngọc Mai AV-TT - B.Liên AV-TT - B.Liên Tin học - N.Lắm Toán - T.Hưng  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 78 
GVCN: Trịnh Kim Tân (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Kim Tân Sinh - Th.Dương Toán-TC - T.Hường MT - H.Tâm Toán - T.Hường  

SHL - Kim Tân NNgữ - B.Ngọc Toán - T.Hường AV-TT - B.Ngọc Địa - Phương Lan  

Văn - T.Nụ TD - Văn Vũ NNgữ - B.Ngọc AV-TT - B.Ngọc Nhạc - Kim Yến  

Văn - T.Nụ GDCD - Bích Hà NNgữ - B.Ngọc Địa - Phương Lan Văn - T.Nụ  

Tin học - N.Lắm CNghệ - H.Minh Sử - Ngọc Mai Toán - T.Hường Văn - T.Nụ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM - STEM78 KETPET78 - 
KETPET78 

Toán - T.Hường AVBN78 - AVBN78 CNghệ - H.Minh  

STEM - STEM78 KETPET78 - 

KETPET78 
TD - Văn Vũ AVBN78 - AVBN78 Vật Lý - Kim Tân  

Sinh - Th.Dương AV-TT - B.Ngọc Tin học - N.Lắm Văn7-TT - T.Nụ Sử - Ngọc Mai  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 79 
GVCN: Kiều Tuấn Hưng (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Hưng NNgữ - Mỹ Linh Sử - Ngọc Mai AV-TT - Mỹ Linh Sử - Ngọc Mai  

SHL - T.Hưng NNgữ - Mỹ Linh GDCD - Bích Hà Tin học - N.Lắm Văn - H.Thành  

Sinh - Th.Dương Văn7-TT - H.Thành Tin học - N.Lắm NNgữ - Mỹ Linh Văn - H.Thành  

Văn - H.Thành TD - Q.King Địa - Phương Lan Toán-TC - T.Hưng Toán - T.Hưng  

Văn - H.Thành Vật Lý - Kim Tân TD - Q.King Địa - Phương Lan CNghệ - H.Minh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM - STEM79 KETPET79 - 
KETPET79 

Toán - T.Hưng AVBN79 - AVBN79 Nhạc - Kim Yến  

STEM - STEM79 KETPET79 - 

KETPET79 
Sinh - Th.Dương AVBN79 - AVBN79 Toán - T.Hưng  

AV-TT - Mỹ Linh CNghệ - H.Minh AV-TT - Mỹ Linh Toán - T.Hưng MT - H.Tâm  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 710 
GVCN: Phan Hoàng Tấn (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - H.Tấn TD - Q.King Địa - Phương Lan Toán - Ngọc Minh Văn - H.Tấn  

SHL - H.Tấn AV-TT - T.Sương NNgữ - T.Sương Sinh - Ng.Huyền Văn - H.Tấn  

Toán - Ngọc Minh NNgữ - T.Sương CNghệ - H.Minh MT - H.Tâm Tin học - N.Lắm  

Địa - Phương Lan Văn - H.Tấn TD - Q.King NNgữ - T.Sương Vật Lý - Kim Tân  

AV-TT - T.Sương Văn - H.Tấn Tin học - N.Lắm Sử - Ngọc Mai Toán - Ngọc Minh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM - STEM710 KETPET710 - 
KETPET710 

Sử - Ngọc Mai AVBN710 - AVBN710 Toán - Ngọc Minh  

STEM - STEM710 KETPET710 - 

KETPET710 
GDCD - Bích Hà AVBN710 - AVBN710 CNghệ - H.Minh  

AV-TT - T.Sương Văn7-TT - H.Tấn Sinh - Ng.Huyền Toán-TC - Ngọc Minh Nhạc - Kim Yến  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 81 
GVCN: Lương Thị Thanh Mai (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thanh Mai Văn - Trần Yến Sử - Hiền Trang Vật Lý - Mỹ Yến Văn - Trần Yến  

SHL - Thanh Mai EMG8 - EMG81 TD - Thuốc Địa - T.Tình Văn8-TT - Trần Yến  

Văn - Trần Yến EMG8 - EMG81 GDCD - T.Thảo NN CK - Thanh Mai Toán - T.Hường  

Sinh - T.Luân EMG8 - EMG81 Toán - T.Hường Hóa - Hương Lan CNghệ - H.Minh  

Toán - T.Hường TD - Thuốc Toán - T.Hường Tin học - N.Lắm Địa - T.Tình  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Trần Yến STEM - STEM81 EMG8 - EMG81 EMG8 - EMG81 MT - H.Tâm  

Nhạc - Kim Yến Sinh - T.Luân EMG8 - EMG81 EMG8 - EMG81 Hóa - Hương Lan  

Toán-TC - T.Hường NN CK - Thanh Mai Tự chọn VTM EMG8 - EMG81 Tin học - N.Lắm  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 82 
GVCN: Nguyễn Ngọc Lắm (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - N.Lắm Hóa - T.Trinh Toán - Ngọc Minh Văn - Mỹ Lến Hóa - T.Trinh  

SHL - N.Lắm EMG8 - EMG82 NN CK - Thanh Mai Văn - Mỹ Lến GDCD - T.Thảo  

Sinh - Ng.Huyền EMG8 - EMG82 TD - Thuốc Tin học - N.Lắm Vật Lý - Mỹ Yến  

Địa - T.Tình EMG8 - EMG82 Tin học - N.Lắm TD - Thuốc Toán - Ngọc Minh  

Toán - Ngọc Minh MT - H.Tâm CNghệ - H.Minh Sinh - Ng.Huyền Nhạc - Kim Yến  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Hiền Trang STEM - STEM82 EMG8 - EMG82 EMG8 - EMG82 Địa - T.Tình  

Toán-TC - Ngọc Minh Văn - Mỹ Lến EMG8 - EMG82 EMG8 - EMG82 Toán - Ngọc Minh  

NN CK - Thanh Mai Văn - Mỹ Lến Tự chọn VTM EMG8 - EMG82 Văn8-TT - Mỹ Lến  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 83 
GVCN: Võ Thị Hương Lan (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Hương Lan AV-TT - B.Ngọc CNghệ - H.Minh NNgữ - B.Ngọc Tin học - N.Lắm  

SHL - Hương Lan GDCD - T.Thảo Nhạc - Kim Yến Toán - Ngọc Minh Vật Lý - Mỹ Yến  

AV-TT - B.Ngọc Hóa - Hương Lan Toán - Ngọc Minh Văn - M.Nghĩa MT - H.Tâm  

Toán - Ngọc Minh TD - Thuốc Toán - Ngọc Minh Toán-TC - Ngọc Minh Sử - Hiền Trang  

Văn - M.Nghĩa NNgữ - B.Ngọc NNgữ - B.Ngọc Hóa - Hương Lan TD - Thuốc  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KETPET83 - 
KETPET83 

STEM - STEM83 AVBN83 - AVBN83 Tin học - N.Lắm Văn - M.Nghĩa  

KETPET83 - 

KETPET83 
AV-TT - B.Ngọc AVBN83 - AVBN83 Sinh - Ng.Huyền Văn8-TT - M.Nghĩa  

Sinh - Ng.Huyền Văn - M.Nghĩa Tự chọn VTM Địa - T.Tình Địa - T.Tình  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 84 
GVCN: Võ Minh Nghĩa (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - M.Nghĩa Văn - M.Nghĩa AV-TT - Thanh Mai AV-TT - Thanh Mai Văn8-TT - M.Nghĩa  

SHL - M.Nghĩa Văn - M.Nghĩa Địa - T.Tình Toán - T.Hường Hóa - T.Trinh  

Tin học - N.Lắm Hóa - T.Trinh NNgữ - Thanh Mai Toán - T.Hường CNghệ - H.Minh  

Sinh - Ng.Huyền AV-TT - Thanh Mai TD - Thuốc Văn - M.Nghĩa TD - Thuốc  

NNgữ - Thanh Mai NNgữ - Thanh Mai Nhạc - Kim Yến Văn - M.Nghĩa Toán - T.Hường  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KETPET84 - 
KETPET84 

STEM - STEM84 AVBN84 - AVBN84 Địa - T.Tình Tin học - N.Lắm  

KETPET84 - 

KETPET84 
Sinh - Ng.Huyền AVBN84 - AVBN84 MT - H.Tâm Vật Lý - Mỹ Yến  

Sử - Hiền Trang GDCD - T.Thảo Tự chọn VTM Toán-TC - T.Hường Toán - T.Hường  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 85 
GVCN: Lê Thị Tình (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - T.Tình NNgữ - Chân Ái Tin học - N.Lắm Địa - T.Tình GDCD - T.Thảo  

ChCờ - T.Tình Hóa - Ngọc Lan Sinh - Ng.Huyền AV-TT - Chân Ái MT - H.Tâm  

NNgữ - Chân Ái CNghệ - H.Minh Địa - T.Tình AV-TT - Chân Ái Sử - Hiền Trang  

Toán-TC - S.Hạnh Văn - Trần Yến NNgữ - Chân Ái Tin học - N.Lắm Nhạc - Kim Yến  

Sinh - Ng.Huyền Văn - Trần Yến Toán - S.Hạnh TD - Thuốc Toán - S.Hạnh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KETPET85 - 
KETPET85 

STEM - STEM85 AVBN85 - AVBN85 Văn - Trần Yến Văn8-TT - Trần Yến  

KETPET85 - 

KETPET85 
Vật Lý - Mỹ Yến AVBN85 - AVBN85 Văn - Trần Yến Toán - S.Hạnh  

AV-TT - Chân Ái TD - Thuốc Tự chọn VTM Toán - S.Hạnh Hóa - Ngọc Lan  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 86 
GVCN: Phạm Trần Thanh Thảo (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL - T.Thảo Nhạc - Phi Long Toán - Th.Hiệp Tin học - Duy Toàn Tin học - Duy Toàn  

ChCờ - T.Thảo Sinh - Ng.Huyền GDCD - T.Thảo NNgữ - T.Duyên Toán - Th.Hiệp  

Địa - T.Tình TD - Thuốc AV-TT - T.Duyên NNgữ - T.Duyên TD - Thuốc  

CNghệ - H.Minh Văn - Mỹ Lến NNgữ - T.Duyên Văn - Mỹ Lến Hóa - Ngọc Lan  

MT - Anh Đào Văn - Mỹ Lến Địa - T.Tình Văn - Mỹ Lến Toán-TC - Th.Hiệp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KETPET86 - 
KETPET86 

Hóa - Ngọc Lan AVBN86 - AVBN86 Vật Lý - Mỹ Yến Sử - Phụng (Sử)  

KETPET86 - 

KETPET86 
STEM - STEM86 AVBN86 - AVBN86 Toán - Th.Hiệp Văn8-TT - Mỹ Lến  

AV-TT - T.Duyên AV-TT - T.Duyên Tự chọn VTM Sinh - Ng.Huyền Toán - Th.Hiệp  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 87 
GVCN: Trần Thị Song Hạnh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - S.Hạnh Văn8-TT - Mỹ Lến AV-TT - B.Ngọc Toán-TC - S.Hạnh Địa - T.Tình  

SHL - S.Hạnh CNghệ - H.Minh AV-TT - B.Ngọc Toán - S.Hạnh Hóa - Ngọc Lan  

Hóa - Ngọc Lan NNgữ - B.Ngọc Toán - S.Hạnh Sinh - T.Luân Tin học - Duy Toàn  

TD - Văn Vũ AV-TT - B.Ngọc Toán - S.Hạnh NNgữ - B.Ngọc Vật Lý - Mỹ Yến  

NNgữ - B.Ngọc Sinh - T.Luân MT - Anh Đào Địa - T.Tình GDCD - T.Thảo  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Mỹ Lến Nhạc - Phi Long KETPET87 - 
KETPET87 

Văn - Mỹ Lến Toán - S.Hạnh  

Văn - Mỹ Lến STEM - STEM87 KETPET87 - 

KETPET87 
Văn - Mỹ Lến Sử - Phụng (Sử)  

Tin học - Duy Toàn AVBN87 - AVBN87 Tự chọn VTM AVBN87 - AVBN87 TD - Văn Vũ  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 88 
GVCN: Trần Thanh Luân (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Luân CNghệ - H.Minh Địa - T.Tình Văn - Văn Hậu Toán-TC - Ngọc Minh  

SHL - T.Luân TD - Văn Vũ Toán - Ngọc Minh Văn - Văn Hậu Toán - Ngọc Minh  

AV-TT - T.Duyên Sinh - T.Luân Sinh - T.Luân Tin học - Duy Toàn Văn8-TT - Văn Hậu  

Nhạc - Phi Long NNgữ - T.Duyên Tin học - Duy Toàn Vật Lý - Mỹ Yến GDCD - T.Thảo  

Văn - Văn Hậu NNgữ - T.Duyên NNgữ - T.Duyên Toán - Ngọc Minh Hóa - T.Trinh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Phụng (Sử) AV-TT - T.Duyên KETPET88 - 
KETPET88 

AV-TT - T.Duyên Văn - Văn Hậu  

Hóa - T.Trinh STEM - STEM88 KETPET88 - 

KETPET88 
Địa - T.Tình TD - Văn Vũ  

Toán - Ngọc Minh AVBN88 - AVBN88 Tự chọn VTM AVBN88 - AVBN88 MT - Anh Đào  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 89 
GVCN: Trần Thị Yến (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Trần Yến Hóa - Ngọc Lan Tin học - Duy Toàn Toán - T.Đức Vật Lý - Mỹ Yến  

SHL - Trần Yến NNgữ - Chân Ái CNghệ - H.Minh Toán-TC - T.Đức Tin học - Duy Toàn  

TD - Văn Vũ NNgữ - Chân Ái AV-TT - Chân Ái Địa - T.Tình Văn - Trần Yến  

Văn - Trần Yến Nhạc - Phi Long Sinh - Ng.Huyền AV-TT - Chân Ái Văn - Trần Yến  

Văn - Trần Yến GDCD - T.Thảo NNgữ - Chân Ái Văn8-TT - Trần Yến MT - Anh Đào  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sinh - Ng.Huyền AV-TT - Chân Ái KETPET89 - 
KETPET89 

Sử - Phụng (Sử) TD - Văn Vũ  

Toán - T.Đức STEM - STEM89 KETPET89 - 

KETPET89 
Toán - T.Đức Địa - T.Tình  

Hóa - Ngọc Lan AVBN89 - AVBN89 Tự chọn VTM AVBN89 - AVBN89 Toán - T.Đức  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 810 
GVCN: Ngô Văn Vũ (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Văn Vũ Hóa - Hương Lan Toán - T.Đức Sinh - T.Luân Toán-TC - T.Đức  

SHL - Văn Vũ AV-TT - Thanh Mai MT - Anh Đào Tin học - Duy Toàn Toán - T.Đức  

Văn - M.Nghĩa AV-TT - Thanh Mai Tin học - Duy Toàn Hóa - Hương Lan Địa - T.Tình  

Văn - M.Nghĩa CNghệ - H.Minh NNgữ - Thanh Mai NNgữ - Thanh Mai Văn - M.Nghĩa  

Địa - T.Tình Nhạc - Phi Long TD - Văn Vũ Vật Lý - Mỹ Yến Văn - M.Nghĩa  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - Văn Vũ Sinh - T.Luân KETPET810 - 
KETPET810 

AV-TT - Thanh Mai GDCD - T.Thảo  

Sử - Phụng (Sử) STEM - STEM810 KETPET810 - 

KETPET810 
NNgữ - Thanh Mai Toán - T.Đức  

Toán - T.Đức AVBN810 - AVBN810 Tự chọn VTM AVBN810 - AVBN810 Văn8-TT - M.Nghĩa  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 91 
GVCN: Nguyễn Trần Chân Ái (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Chân Ái Vật Lý - Kim Tân TD - Q.King Văn - T.Nụ LT Văn91 - T.Nụ  

SHL - Chân Ái EMG9 - EMG91 Sinh - T.Luân Văn - T.Nụ EMG9 - EMG91  

Vật Lý - Kim Tân EMG9 - EMG91 EMG9 - EMG91 Hóa-TT - T.Trinh EMG9 - EMG91  

NN CK - Chân Ái EMG9 - EMG91 EMG9 - EMG91 Địa - Tr.Ngân EMG9 - EMG91  

Hóa - T.Trinh Hóa - T.Trinh Toán - Th.Hiệp Toán9-TT - Th.Hiệp TD - Q.King  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - T.Nụ Lý-TT - Kim Tân LT Toán91 - Th.Hiệp Văn9-TT - T.Nụ Toán - Th.Hiệp  

Văn - T.Nụ CNghệ - H.Minh NN CK - Chân Ái Sử - Phụng (Sử) GDCD - T.Thảo  

Sử - Phụng (Sử) Sinh - T.Luân Toán - Th.Hiệp Toán - Th.Hiệp Văn - T.Nụ  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 92 
GVCN: Đoàn Thị Nụ (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Nụ Vật Lý - Thu Ngân AV9-TT - Chân Ái Hóa-TT - T.Trinh Toán9-TT - T.Hưng  

SHL - T.Nụ Sinh - T.Luân AV9-TT - Chân Ái Địa - Tr.Ngân Văn - T.Nụ  

Toán9-TT - T.Hưng TD - Q.King TD - Q.King Toán - T.Hưng Văn - T.Nụ  

Hóa - T.Trinh NNgữ - Chân Ái CNghệ - H.Minh Văn - T.Nụ Hóa - T.Trinh  

Văn9-TT - T.Nụ NNgữ - Chân Ái LT Toán92 - T.Hưng Văn - T.Nụ Toán - T.Hưng  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AVBN92 - AVBN92 Lý-TT - Thu Ngân AV9-TT - Chân Ái Sinh - T.Luân Văn - T.Nụ  

AVBN92 - AVBN92 GDCD - T.Thảo Toán - T.Hưng Văn9-TT - T.Nụ LT Văn92 - T.Nụ  

Vật Lý - Thu Ngân LT AV92 - Chân Ái Toán - T.Hưng Sử - Phụng (Sử) Sử - Phụng (Sử)  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 93 
GVCN: Trần Lê Thúy Trúc (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Trúc NNgữ - Thanh Mai GDCD - T.Thảo Địa - Tr.Ngân Văn - T.Trúc  

SHL - T.Trúc TD - Q.King Toán - T.Đức Hóa - Hương Lan Văn - T.Trúc  

LT AV93 - Thanh Mai Văn - T.Trúc Sinh - Th.Dương Toán - T.Đức TD - Q.King  

Sử - Ngọc Mai Văn - T.Trúc Toán9-TT - T.Đức Sử - Ngọc Mai Toán - T.Đức  

Vật Lý - Thu Ngân Hóa - Hương Lan AV9-TT - Thanh Mai Văn9-TT - T.Trúc Toán - T.Đức  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AVBN93 - AVBN93 NNgữ - Thanh Mai Toán9-TT - T.Đức Sinh - Th.Dương Hóa-TT - Hương Lan  

AVBN93 - AVBN93 Lý-TT - Thu Ngân AV9-TT - Thanh Mai Vật Lý - Thu Ngân Văn9-TT - T.Trúc  

CNghệ - H.Minh Văn - T.Trúc AV9-TT - Thanh Mai LT Toán93 - T.Đức LT Văn93 - T.Trúc  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 94 
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hiệp (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Th.Hiệp AV9-TT - B.Liên NNgữ - B.Liên Hóa-TT - Hương Lan Toán - Th.Hiệp  

SHL - Th.Hiệp Văn - Trần Yến Sử - Ngọc Mai Văn - Trần Yến Hóa - Hương Lan  

LT AV94 - B.Liên Vật Lý - Mỹ Yến AV9-TT - B.Liên Văn - Trần Yến Địa - Tr.Ngân  

AV9-TT - B.Liên Hóa - Hương Lan Toán - Th.Hiệp Toán9-TT - Th.Hiệp TD - Q.King  

Toán9-TT - Th.Hiệp TD - Q.King GDCD - T.Thảo NNgữ - B.Liên Văn - Trần Yến  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AVBN94 - AVBN94 Văn9-TT - Trần Yến Sinh - Th.Dương LT Toán94 - Th.Hiệp Lý-TT - Mỹ Yến  

AVBN94 - AVBN94 Văn9-TT - Trần Yến Toán - Th.Hiệp Vật Lý - Mỹ Yến Toán - Th.Hiệp  

Văn - Trần Yến Sinh - Th.Dương CNghệ - Văn Thọ Sử - Ngọc Mai LT AV94 - Trần Yến  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 95 
GVCN: Hồ Phượng Vi (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Ph.Vi TD - Thuốc AV9-TT - Ph.Vi AV9-TT - Ph.Vi Hóa - Ngọc Lan  

SHL - Ph.Vi Vật Lý - Mỹ Yến AV9-TT - Ph.Vi Lý-TT - Mỹ Yến Địa - Tr.Ngân  

Văn - T.Trúc Hóa-TT - Ngọc Lan Toán - T.Đức Văn - T.Trúc Toán9-TT - T.Đức  

Văn - T.Trúc Sinh - T.Luân Sử - Ngọc Mai Văn - T.Trúc Sử - Ngọc Mai  

LT Văn95 - T.Trúc Văn - T.Trúc Toán9-TT - T.Đức Toán - T.Đức Văn9-TT - T.Trúc  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

AVBN95 - AVBN95 Vật Lý - Mỹ Yến CNghệ - Văn Thọ Toán - T.Đức Toán - T.Đức  

AVBN95 - AVBN95 Văn9-TT - T.Trúc NNgữ - Ph.Vi TD - Thuốc Hóa - Ngọc Lan  

Sinh - T.Luân LT AV95 - Ph.Vi LT Toán95 - T.Đức NNgữ - Ph.Vi GDCD - T.Thảo  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 96 
GVCN: Trương Thị Hà (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Tr.Hà Sinh - T.Luân TD - Thuốc TD - Thuốc Toán9-TT - T.Trung  

SHL - Tr.Hà Hóa - T.Trinh Toán9-TT - T.Trung Hóa-TT - T.Trinh Văn - Tr.Hà  

Sử - Ngọc Mai AV9-TT - Ph.Vi AV9-TT - Ph.Vi Địa - Tr.Ngân Văn - Tr.Hà  

NNgữ - Ph.Vi AV9-TT - Ph.Vi GDCD - T.Thảo NNgữ - Ph.Vi Toán - T.Trung  

Toán - T.Trung Vật Lý - Mỹ Yến Sinh - T.Luân LT Toán96 - T.Trung Vật Lý - Mỹ Yến  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Hóa - T.Trinh AVBN96 - AVBN96 Toán - T.Trung Toán - T.Trung CNghệ - Văn Thọ  

Văn9-TT - Tr.Hà AVBN96 - AVBN96 Sử - Ngọc Mai Văn - Tr.Hà Văn9-TT - Tr.Hà  

Văn - Tr.Hà Lý-TT - Mỹ Yến LTAV96 - Ph.Vi Văn - Tr.Hà LT Văn96 - Tr.Hà  

      

      



 

 

THCS Nguyễn Văn Tố 

Năm học 2019 - 2020 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 97 GVCN: Nguyễn Thụy Tuyết 

Trinh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 01 năm 2020) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - T.Trinh Vật Lý - Mỹ Yến Sinh - T.Luân AV9-TT - B.Liên Địa - Tr.Ngân  

SHL - T.Trinh TD - Thuốc Toán - T.Hưng Toán9-TT - T.Hưng Toán - T.Hưng  

GDCD - T.Thảo LT AV97 - B.Liên Toán - T.Hưng Lý-TT - Mỹ Yến Hóa-TT - T.Trinh  

CNghệ - Văn Thọ Hóa - T.Trinh AV9-TT - B.Liên Sinh - T.Luân Văn - H.Thành  

Toán - T.Hưng Văn9-TT - H.Thành TD - Thuốc Hóa - T.Trinh Văn - H.Thành  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - H.Thành AV9-TT - B.Liên AVBN97 - AVBN97 LT Toán97 - T.Hưng Toán9-TT - T.Hưng  

Văn - H.Thành Văn9-TT - H.Thành AVBN97 - AVBN97 NNgữ - B.Liên Sử - Ngọc Mai  

NNgữ - B.Liên Văn - H.Thành Sử - Ngọc Mai LT Văn97 - H.Thành Vật Lý - Mỹ Yến  

      

      


